Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị Y tế phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành giai đoạn 2026- 2027	 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2026 và dự kiến nguồn thu năm 2027 của đơn vị 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	PHẦN 1: HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC Mindray BC - 3600 ( 06 mặt hàng)
	 
	 
	 

	1.1
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học 
	Dùng để pha loãng mẫu khi phân tích các thành phần của máu. 
* Thành Phần:
+Sodium chloride:0.30-0.55%
+Sodium sulfate anhydrous:0.75-1.15%
+Buffering agents:0.10-0.30%
+Anti-fungal and Anti-bacterial Agents:0.08-0.25%
Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc CE
	ml
	600.000

	1.2
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học
	 Dùng để ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học. 
 Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc CE
	ml
	12.000

	1.3
	Dung dịch rửa đặc biệt
	* Thành Phần:
+Sodium Sulfate Anhydrous:0.30-0.55%
+Sodium Chloride:0.75-1.15%
+Anti-fungal and anti-bacterial agents:0.10-0.30%
+Polyoxyethylene Ester:0.03-0.15%
Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc CE
	ml
	240.000

	1.4
	Dung dịch rửa 
	* Thành Phần:
+Proteolytic Enzyme: 0.30-1.00%
+Surfactant: 0.03-0.15%
+Sodium Chloride: 0.30-0.50%
+Anti-fungal and anti-bacterial agents:0.05-0.25%
+Buffering agents:0.10-0.40%
Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc CE
	ml
	600

	1.5
	Dung dịch rửa kim
	 * Thành Phần:
+Surfactant ≤0.2%
+Sodium hypochlorous ≤12%
+Sodium hydroxide ≤5%
Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc CE
	ml
	1.000

	1.6
	Bộ chất chuẩn huyết học 3 mức
	Sử dụng trong kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 mức
Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Mindray BC - 3600
Bảo quản: 2- 8 độ C, ổn định 14 ngày khi mở ống.
	ml
	60

	2
	PHẦN 2: HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter ( 20 mặt hàng)
	 
	 
	 

	2.1
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Đo nồng độ Creatinine trong huyết tương, huyết thanh hoặc nước tiểu.
Dải tuyến tính: 22 - 1328 µmol/L
Giới hạn phát hiện: ≤ 10µmol/L
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
	ml
	2.750

	2.2
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Đo nồng độ Glucose trong huyết tương và huyết thanh, nước tiểu hoặc CSF.
Dải tuyến tính: 8 - 500 mg/dL.
Giới hạn phát hiện: Khoảng 2 mg/dL.
Độ nhạy tính toán: khoảng 0.060 Abs. cho 10 mg/dL.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
	ml
	20.000

	2.3
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Đo nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết tương và huyết thanh.
Dải tuyến tính: 9 - 500 mg/dL.
Giới hạn phát hiện: Khoảng 2 mg/ dL.
Độ nhạy tính toán :  khoảng 0.3246 abs cho 100 mg/dL
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
	ml
	1.800

	2.4
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid
	Đo nồng độ acid uric trong huyết tương, huyết thanh hoặc nước tiểu.
Dải tuyến tính: 0.36mg/dL (LQ) - 25 mg/dL.
Giới hạn phát hiện: khoảng 0.36 mg/dL.
Độ nhạy tính toán (505 nm): khoảng 0.0451 Abs cho 1 mg/dL.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	300

	2.5
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides
	Đo nồng độ Triglycerides trong huyết tương và huyết thanh.
Dải tuyến tính: 10 - 1000 mg/dL.
Giới hạn phát hiện: khoảng 6 mg/dL.
Độ nhạy tính toán: khoảng 0.00018 Abs cho 1 mg/dL.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	1.800

	2.6
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST/GOT
	Đo nồng độ men gan AST trong huyết tương và huyết thanh.
Dải tuyến tính:  9 - 500 IU/ L.
Giới hạn phát hiện: khoảng 5 IU/L.
Độ nhạy tính toán: khoảng 0.0063 Abs/ phút cho 10 IU/L.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  
	ml
	12.000

	2.7
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase Direct
	Đo nồng độ α-amylase trong huyết tương, huyết thanh hoặc nước tiểu.
Dải tuyến tính: 6 - 2000 IU/ L.
Giới hạn phát hiện: khoảng 3 IU/L.
Độ nhạy tính toán: khoảng  0.003 abs/phút cho 10 IU/L.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	400

	2.8
	Hóa chất xét nghiệm Cholesterol LDL, sử dụng cho máy hệ mở
	Đo nồng độ  LDL-Cholesterol trong huyết tương hoặc huyết thanh.
Dải tuyến tính: từ 7 - 900 mg/dL (0.18 - 23 mmol/L).
Giới hạn phát hiện: khoảng 7 mg/ dL.
Độ nhạy cho 100 mg/ dL:  khoảng 0.212 abs tại 546 nm.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	2.000

	2.9
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB
	Đo nồng độ isoenzyme CK-MB của creatine kinase trong huyết thanh người. Hóa chất dạng đông khô, thể tích hóa chất sử dụng 30 ml
Dải tuyến tính: 11 - 800 IU/L.
Giới hạn phát hiện: khoảng 3 IU/L.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	90

	2.10
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Dùng cho phân tích sinh hoá lâm sàng.
Thành phần: R1 - Multicalibrator Multiparametric Calibrator (Freeze dried bovine serum); R2 - Multicalibrator Diluent.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Lọ
	3

	2.11
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1
	Huyết thanh kiểm chuẩn cho xét nghiệm điện giải, sinh hoá lâm sàng.
Thành phần: R1 - Exatrol-N Level 1 (Lyophilised bovine serum); R2 - Exatrol-N Diluent.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Lọ
	3

	2.12
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2
	Dạng bột đông khô
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
	Lọ
	3

	2.13
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa
	Thành phần: Dung dịch axit đệm pH 2 ± 0.5
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	10.000

	2.14
	Dung dịch rửa hệ thống 
	Thành phần: Alkaline buffet pH 11.0; Chất bảo quản.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	1.000

	2.15
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/BUN
	Đo nồng độ Ure trong huyết tương, huyết thanh hoặc nước tiểu.
Dải tuyến tính: 11 - 250 mg/dL.
Giới hạn phát hiện: khoảng 1.7 mg/dL.
Độ nhạy tính toán: Khoảng 0.0012 Abs/phút cho 1 mg/dL.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	12.000

	2.16
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT
	Đo nồng độ Gamma GT trong huyết tương và huyết thanh con người.
Hóa chất dạng đông khô, thể tích hóa chất sử dụng 240 ml
Giá trị tuyến tính: từ 25 đến 470 IU/L.
Giới hạn phát hiện: khoảng 1 IU/L.
Độ nhạy cho 10 IU/L: khoảng 0.010 ΔAbs/phút.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	300

	2.17
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm  ALT/GPT
	Đo nồng độ men gan ALT trong huyết tương và huyết thanh.
Dải tuyến tính: 10 - 390 IU/L.
Giới hạn phát hiện: Khoảng 9 IU/L.
Độ nhạy tính toán : khoảng 0.0066 Abs/ phút cho 10 IU/L.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	12.000

	2.18
	Hoá chất định lượng HbA1c
	Hoá chất để xác định định lượng HbA1c trong máu người.
Dải tuyến tính: từ 2.0% đến 16.0%.
Giới hạn phát hiện: khoảng 0.43%.
Độ nhạy: 0.073 Abs / 1.0% HbA1c.
C.V% độ lặp lại ≤ 1.5 % 
C.V% độ tái lặp ≤ 1.5 %
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	9.405

	2.19
	Hoá chất hiệu chuẩn HbA1c ( 2 mức)
	Hoá chất dùng để kiểm soát chất lượng định lượng HbA1c trong máu người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục 2 mức: mức bình thường, mức cao.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	20

	2.20
	Hoá chất hiệu chuẩn HbA1c ( 4 mức)
	Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xác định định lượng HbA1c trong máu người bằng xét nghiệm miễn dịch đo độ đục 4 mức khác nhau.
Sử dụng tương thích với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa MODEL AU480, hãng sản xuất Beckman Coulter tại Trung tâm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	ml
	15

	3
	PHẦN 3: SINH PHẨM (04 mặt hàng)
	 
	 
	 

	3.1
	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 1,0ml. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	100

	3.2
	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 1,0ml. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	100

	3.3
	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai 1,0ml. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	100

	3.4
	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu Rh(D)
	Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai 1,0ml. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	40

	4
	PHẦN 4: HÓA CHẤT SÁT KHUẨN ( 05 mặt hàng)
	 
	 
	 

	4.1
	Viên sát khuẩn, khử trùng
	- Thành phần: Troclosense Sodium (Natri Dichloroisocyanurate) 50% kl/kl. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải chất
 - Đạt các tiêu chuẩn: ISO13485
	Viên
	1.000

	4.2
	Cồn 700 
	- Thành phần:
+Cồn (70%) vol
+ Nước cất 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Lít
	300

	4.3
	Cồn 900
	- Thành phần:
+ Cồn (90%) vol
+ Nước cất
- Công dụng: Sát trùng
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Lít
	300

	4.4
	Dầu sả
	- Chất tẩy rửa trung tính, có khả năng diệt khuẩn, thân thiện môi trường
- Mùi hương (tùy chọn, có thể có mùi nhẹ hoặc không mùi)
	Lít
	540

	4.5
	Javel
	Dung dịch javel 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng
	Lít
	810

	5
	PHẦN 5: VẬT TƯ XÉT NGHIỆM (18 mặt hàng)
	 
	 
	 

	5.1
	Que thử nước tiểu
	- Đo 11 thông số : Glucose, Albumin,Protein,Urobilinogen,pH,Bilirubin, Blood, Ketones,Nitrite,Leucocytes, Creatinine. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Nhà thầu cho Trung tâm mượn máy (tự động với đủ 11 thông số như trên), số lượng máy đầy đủ theo nhu cầu thực tế sử dụng hợp lý của Trung tâm và được ghi rõ trong biên bản hoàn thiện hợp đồng
	test
	27.000

	5.2
	Que thử đường huyết
	- Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Que thử được sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc y tế và tại gia đình. Que thử sử dụng một lần. Dùng cho máy Oncall Advanced
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Que
	2.400

	5.3
	Que thử đường huyết
	- Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Que thử được sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc y tế và tại gia đình. Que thử sử dụng một lần. Dùng cho máy Oncall Plus
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Que
	5.000

	5.4
	 HBsAg
	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.
Thành phần:
- Vùng cộng hợp: Kháng thể kháng HBsAg 0,35ug, kháng thể IgG thỏ 0,233ug
- Vạch kết quả: Kháng thể kháng HBsAg 0,514ug
- Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng thỏ 0,428ug
Ngưỡng phát hiện (LOD): 0,79 ng/mL
- Độ nhạy tương quan:  ≥ 99,9%
- Độ đặc hiệu tương quan:  ≥ 99,9%
- Độ chính xác tương quan:  ≥ 99,9%
- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp:  ≥ 99%
Đọc kết quả ở phút thứ 10
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Test
	1.150

	5.5
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	- Mục đích: phát hiện HIV 1 & 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bao gồm nhóm ‘O’
- Độ nhạy:  ≥ 99%, Độ đặc hiệu:  ≥ 99%
- Kết quả: (15-20) phút 
- Chứng chỉ chất lượng: ISO13485
	Test
	1.150

	5.6
	 Troponin I
	  -Test nhanh xác định tình trạng hoại tử cơ tim bằng Troponin I.
 - Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương, Huyết thanh, Máu toàn phần
 - Độ nhạy:  ≥ 97,6%. Độ đặc hiệu:  ≥ 99,4%
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE
	Test
	1.000

	5.7
	Test Dengue NS1 Ag
	Phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue .
Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương
Độ nhạy  ≥ 95%, độ đặc hiệu  ≥ 96%. Độ lặp lại  ≥ 99%.
Không phản ứng giả với các tác nhân HAMA, RF, Rubella và Toxo.
Kết quả không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố với nồng độ tương ứng Hemoglobin: 1000mg/dL; Bilirubin: 1g/dL(1000mg/dL); Acetaminophen: 20mg/dL; Ascorbic Acid: 2g/dL;
Cung cấp kèm dung dịch chứng dương chứa bột kháng nguyên tổ hợp Dengue NS1 và chất bảo quản Proclin300.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	Test
	2.000

	5.8
	Ma túy tổng hợp 5 chân (Amphetamin,Marijuana,Morphin,
Codein,Heroin)
	Test thử nhanh phát hiện 5 chất gây nghiện (AMP/THC/MOP/COD/Heroin) trong nước tiểu ở người
- Ngưỡng phát hiện: 
  + MOP: ≤300 ng/ml; 
  + HER: ≤10 ng/ml;
  + COD: ≤300 ng/ml;
  + AMP: ≤300 ng/ml;
  + THC: ≤50 ng/ml.
- Độ nhạy ≥99.9%, độ đặc hiệu ≥99.9%, độ chính xác ≥99.9% so với phương pháp sắc ký khí/ khối phổ (GC/MS) trên 250 mẫu nước tiểu.
- Tỉ trọng nước tiểu từ 1.000 - 1.045 không làm ảnh hưởng kết quả xét nghiệm.
- Cốc đựng nước tiểu bằng nhựa trong suốt để dễ dàng quan sát mực nước tiểu trong quá trình làm xét nghiệm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Test
	3.100

	5.9
	Anti HCV
	Định  tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. 
Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HCV tái tổ hợp.
- Độ nhạy tương quan:  ≥ 98,42%;
- Độ đặc hiệu tương quan: > 99%;
- Độ chính xác tương quan:  ≥ 99.62%.
- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: > 99%
Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, HEV, HIV, Syphilis.
Không bị gây nhiễu bởi Creatine nồng độ 200 mg/dL và Albumin nồng độ 2000 mg/dL
Đọc kết quả tại 15 phút. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Test
	1.110

	5.10
	Đầu col vàng có khía 20-200 µl
	 - Chất liệu nhựa Polypropylene, màu vàng, đạt tiêu chuẩn y tế
 - Kích thước:  0-200µl, có khía.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	10.000

	5.11
	Đầu col xanh 200-1000 µl
	 - Chất liệu nhựa Polypropylene, màu xanh, đạt tiêu chuẩn y tế
 - Kích thước: 200-1000µl, có khía.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	6.000

	5.12
	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương
	- Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75  nắp nhựa màu xanh dương. 
- Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 
- Sau khi quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng / phút trong thời gian 5-10 phút , ống không bị nứt , vỡ , văng nắp, rò rỉ.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE 
	Ống
	19.200

	5.13
	Ống nghiệm Heparin lithium  2ml nắp đen
	- Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) , dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có  vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 
- Sau khi quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng / phút trong thời gian 5-10 phút , ống không bị nứt , vỡ , văng nắp, rò rỉ.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	Ống
	24.000

	5.14
	 IgG/IgM
	Phát hiện kháng thể IgG-IgM kháng Dengue.
Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương
Độ nhạy  ≥ 94.3%, độ đặc hiệu  ≥ 99.1%
Cung cấp kèm dung dịch chứng dương chứa kháng thể Dengue IgG, Dengue IgM và chất bảo quản Proclin300.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	Test
	400

	5.15
	Test H.Pylori
	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA…) kháng H.Pylori trong mẫu, huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy ≥ 95%, Độ đặc hiệu ≥ 89%.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	Test
	600

	5.16
	Lọ nhựa đựng mẫu
	- Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, có nhãn, dung tích 50 ml.
- Kích thước: chiều cao 60 mm, đường kính 36 mm.
- Độ pH trung tính, có độ trơn láng cao.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	Lọ
	28.000

	5.17
	Ống ly tâm có nắp
	- Chất liệu: nhựa PP
- Màu sắc: trong suốt
-  Kích thước: 10.2 x 40 mm (± 0,2)
- Độ dày: 0.4 mm (± 0,1)
- Dung tích 1,5 ml với thiết kế liền nắp có vạch chia dung tích
- Theo tiêu ISO 13485
	cái
	8.000

	5.18
	Cốc chứa mẫu
	- Dùng đựng mẫu
- Chất liệu: nhựa PS
- Dung tích: 2.5ml
- Kích thước: 16 x 38mm
- Màu sắc: trong suốt
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái
	2.000

	6
	Phần 6: Vật tư Y tế tiêu hao (52 mặt hàng)
	 
	 
	 

	6.1
	Bơm tiêm 1cc + kim
	 - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.
- Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 1ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. 
 - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP; ISO 9001
	Cây
	200

	6.2
	Bơm tiêm 3cc + kim
	  - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.
- Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. 
 - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001
	Cây
	200

	6.3
	Bơm tiêm 5cc + kim
	  - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.
- Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. 
 - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP;  ISO 9001
	Cây
	40.000

	6.4
	Bơm tiêm 10cc + kim
	    - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.
- Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.
 - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP;  ISO 9001
	Cây
	12.000

	6.5
	Bơm tiêm 20cc kim 23G x 1''
	  - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.
 - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 20 ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.
  - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP;  ISO 9001
	Cây
	8.000

	6.6
	Bơm tiêm 50cc, sử dụng cho máy bơm tiêm điện 
	  -  Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene và chất làm trơn từ cao su tổng hợp
 -  Màu trong suốt, Thể tích: 50ml
  -  Đường kính bơm: 30.91 mm
 -  Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc
 -  Đầu khóa Luer-lock,  Không kim, Dùng cho máy bơm tiêm điện, Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại
 - Được tiệt trùng và đóng gói riêng từng cái
 -  Được khử trùng bằng ETO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE 
	Cây
	50

	6.7
	Kim rút thuốc 18G x 1 1/2"
	 - Dùng để lấy thuốc, các cỡ 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G
  - Không chứa độc tố DEHP, tiệt trùng từng cái
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001
	Cây
	20.000

	6.8
	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có Luer Lock, có khóa Y
	 - Chất liệu làm bằng PVC y tế
-  Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy.
 -  Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chả chính xác và không hạn chế.
 -Có chiều dài tiêu chuẩn ≥ 150 cm, có phin lọc.
 - Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng.
 - Có kim sẵn, kim không có cánh bướm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	10.000

	6.9
	Mask thở oxy có túi chứa người lớn
	 - Chất liệu tốt, không gây kích ứng. Mặt nạ thở oxy có dây đeo, dây có chiều dài ≥ 2m, có túi chứa khí oxy. Phù hợp, dễ thao tác khi sử dụng và tương thích với các thủ thuật và thiết bị của các bệnh viện. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Bộ
	40

	6.10
	Dây oxy 2 nhánh người lớn
	 -  Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.
- Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.
 - Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.
 - Chiều dài: 2m
 - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	300

	6.11
	Dây oxy 2 nhánh trẻ em
	 -  Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.
- Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.
 - Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.
 - Chiều dài: 2m
 - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	50

	6.12
	Găng tay khám chưa tiệt trùng các số
	 -  Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm  
- Các size: 6,5; 7; 7,5; 8
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Đôi
	40.000

	6.13
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	  - Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, chiều dài tối thiểu 280mm, có bột, tiệt trùng từng đôi.
 - Các size: 6,5; 7; 7,5; 8
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Đôi
	6.000

	6.14
	Găng tay sản tiệt trùng các số
	  - Găng sản khoa (găng khám sản)  tiệt trùng dài 490-500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.
- Các size: 7; 7,5; 8
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Đôi
	100

	6.15
	Bông gòn thấm nước
	 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Kg
	300

	6.16
	Băng cuộn
	 - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 0,09m x 2,5m. Không tiệt trùng.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	900

	6.17
	Blood lancet
	 - Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
	Cây
	7.400

	6.18
	Bộ rửa dạ dày lớn
	 - Làm bằng cao su thiên nhiên;
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	40

	6.19
	Miếng dán điện cực tim
	• Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật.
• Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da.
• Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl.
•  Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC
	Miếng
	100

	6.20
	Sonde cho ăn ( Sonde dạ dày)
	Làm bằng chất liệu silicon mềm dẻo, không làm tổn thương niêm mạc
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC
	Cái
	30

	6.21
	Chỉ Nylon 4.0 + Kim
	 - Chỉ không tan tổng hợp Nylonsố 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc FDA
	Tép
	288

	6.22
	Chỉ Nylon 3.0 + Kim
	 - Chỉ không tan tổng hợp Nylo số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc FDA
	Tép
	960

	6.23
	Chỉ Nylon 2.0 + Kim
	 - Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc FDA
	Tép
	288

	6.24
	Dây nối dài
	 - Sản phẩm này sử dụng để nối dài đường truyền trong thủ thuật gây tê hoặc truyền tĩnh mạch: kết nối với bộ truyền dịch hoặc khóa 3 chạc; có thể dùng kết nối với ống tiêm để truyền thuốc trong quá trình sử dụng máy bơm tiêm điện.
 - Chất liệu nhựa y tế trong suốt, dễ dàng theo dõi dòng chảy dịch truyền. 
 - Chịu được áp lực dùng trong máy bơm tiêm điện.
- Kích thước: 140cm.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	30

	6.25
	Dây thông tiểu 2 nhánh 
	 - Chất liệu từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.
 - Được đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng từng cái.
 - Size: 14, 16
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	100

	6.26
	Gel siêu âm
	 - Gel siêu âm được sử dụng cho bất kỳ loại hình thức siêu âm nào. Bôi trực tiếp lên da và cho phép sóng siêu âm thăm dò để đạt được kết quả một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn.
- Với sự hỗ trợ của công nghệ hút chân không được dùng trong sản xuất kèm với độ nhớt cao của dung dịch sẽ không làm hỏng đầu dò thiết bị, không ảnh hưởng bởi muối cơ thể trong suốt quá trình sử dụng. Đảm bảo việc siêu âm một cách dễ dàng và chính xác. Không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da, không chứa dầu, không chứa formaldehyde và muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	lít
	200

	6.27
	Giấy điện tim 6 cần  
	 - Kích thước 110mm x 140mm x 200 tờ
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Xấp
	110

	6.28
	Giấy đo điện tim 3 cần (Giấy ghi điện tâm đồ)
	  - Kích thước: 63mm x 30m
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	210

	6.29
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 
	- Kích cỡ: 0,30mm x 75mm
 - Kim châm cứu vô trùng dùng một lần
- Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ
- Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng quấn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiệt trùng E.O.G, 
- Quy cách: vỉ giấy, vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây
- Tiêu chuẩn chất lượng:  ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA
	Cây
	5.000

	6.30
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 
	- Kích cỡ: 0,30mm x 25mm
 - Kim châm cứu vô trùng dùng một lần
- Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại
- Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng quấn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiệt trùng E.O.G, 
- Quy cách: vỉ giấy, vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây 
- Tiêu chuẩn chất lượng:  ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA
	Cây
	100.000

	6.31
	Lưỡi dao mổ 
	- Chất liệu được làm từ thép carbon.
- Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau.
- Lưỡi dao đã được tiệt trùng.
 - Size 11
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cây
	1.000

	6.32
	Mask xông khí dung các loại
	 - Được làm từ chất liệu nhựa PVC.
 - Kẹp mũi điều chỉnh được.
 - Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m.
 - Size có sẵn: XS, S, M, L, XL.
 - Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	900

	6.33
	Nội khí quản các loại
	 - Chất liệu nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại.
 - Đóng gói riêng lẽ, tiệt trùng từng cái.
 - Size:2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	30

	6.34
	Ống hút đàm nhớt các cỡ
	- Làm từ chất liệu nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế.
- Màu sắc: trong suốt hoặc mờ.
- Đầu ống được mở ra với hai mắt bên.
- Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản.
- Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
- Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm.
- Phân loại: dây hút đàm có khóa.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	60

	6.35
	Thông nelaton số 14
	 - Được thế kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới.
 - Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dự ứng.
 - Đầu khép kín có hai mắt bên.
 - Màu sắc: màu vàng kem.
 - Thân ống mềm mại trong suốt.
 - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi.
 - Size: 14
  - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	30

	6.36
	Túi đựng nước tiểu 
	 - Chất liệu nhưa y tế; Túi có van xả phía dưới, van không chảy ngược, có van kéo đẩy, có dây treo
 - Dung tích: 2000ml.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	100

	6.37
	Vải gạc
	 - Gạc y tế có độ thấm hút tốt, gạc khổ 80cm. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Mét
	2.000

	6.38
	Nút chặn kim luồn
	 - Phù hợp cho tất cả các size kim.
 - Chất liệu nhựa cao su.
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	7.000

	6.39
	Kim luồn mạch máu 22G
	 - Kích thước: 0.90 x 25mm, Tốc độ dòng chảy: 36 ml/phút, có Luer - lock
- Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại.
- Kim có lớp phủ lớp silicon cho sự thâm nhập mô dễ dàng.
- Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu.
- Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.
- Có cánh, có cổng
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE
	Cái
	6.000

	6.40
	Kim luồn mạch máu 24 G
	 - Kích thước: 0.7x19mm, Tốc độ dòng chảy: 15 ml/phút, có Luer - lock
- Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại.
- Kim có lớp  silicon cho sự thâm nhập mô dễ dàng.
- Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu.
- Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.
- Có cánh, có cổng
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE
	Cái
	5.500

	6.41
	Giấy y tế 
	 - Chất liệu giấy nguyên sinh
 - Giấy y tế lớn 40×50 cm
 - Giấy y tế nhỏ 40×25 cm
	Kg
	200

	6.42
	Vòng tránh thai
	
Loại vòng tránh thai có hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục và có tác dụng đến 10 năm.. Thành phần:  Cần nhựa đặc,– Cần đặt bằng nhựa rỗng, – Vòng tránh thai
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
	Cái
	300

	6.43
	Băng keo giấy
	- Dùng để cố định bông gạc, cố định kim truyền, dán và băng các vết thương. Có thể xé dọc, xé ngang bằng tay, rất tiện lợi và dễ sử dụng.
- Kích thước: 2.5cmx10m.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cuộn
	2.000

	6.44
	Băng keo lụa
	-Kích thước: 2,5cm x 5m
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	500

	6.45
	Băng thun 3 móc
	- Vải băng thun có tính đàn hồi cao,kích thước 10cm x 4,5m, màu trắng vàng hơi ngà hoặc màu xám nhẹ của da người, không mùi không vị
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	300

	6.46
	Que đè lưỡi gỗ
	- Chất liệu: Làm từ gỗ tự nhiên, thớ đồng nhất, không lõi và không cong vênh
- Kích thước: 150 x 20 (± 2) x 2 (± 0,2) mm
- Tiêu chuẩn: ISO 13485
	Que
	16.000

	6.47
	Chỉ Cromic + kim
	
- Loại chỉ: Chỉ tự tiêu chậm (Chromic Catgut) 
- Kích thước sợi: 3/0
- Chiều dài chỉ: 75 cm
- Kim khâu thép không gỉ: Kim tròn 1/2 vòng cong, dài 26 mm
	Tép
	60

	6.48
	Airway
	- Chất liệu nhựa, các cỡ. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA
	Cái
	20

	6.49
	Bộ điều hòa kinh nguyệt
	- Chất liệu nhựa y tế gồm có:+ 01 Ống bơm 1 van với thể tích ống bơm ≥ 60ml.+ 01 Pít tông kín. Đầu Pít tông có gioăng cao su mềm hình chữ O, tạo độ kín giữa Pít tông và ống bơm.+ 02 Ống hút có các kích cỡ: 4mm và 5mm.+ 01 Dầu bôi trơn dụng cụ. Đóng gói tiệt trùng từng bộ. Điều trị sẩy thai không trọn. Sinh thiết nội mạc tử cung. Điều hòa kinh nguyệt
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	10

	6.50
	Giấy in nhiệt siêu âm
	- Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng máy in nội soi, siêu âm.
- Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám màu tốt, không lem nhòe.
- Kích cỡ giấy siêu âm đúng tiêu chuẩn 110mm x 20m.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	20

	6.51
	Giấy in nhiệt máy đo tật khúc xạ
	Kích cỡ: 57mm sử dụng cho máy đo khúc xạ, máy đo mắt, máy đo số kính.
	Cuộn
	15

	6.52
	Khẩu trang Y tế
	Gồm 4 lớp, đảm bảo khả năng kháng nước và lọc bụi mịn, vi khuẩn, có thanh nẹp mũi cố định, quai đeo chắc chắn, không gây kích ứng da, che kín mặt.
	Cái
	1.000

	7
	Phần 7: Phim X quang ( 01 mặt hàng)
	 
	 
	 

	7.1
	Phim khô laser 
	- Phim X-Quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa
- Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate (PET)
- Thành phần chính: polyethylene terephthalate (PET) 85 - 95%, polymers 1 - 10%, organic silver 1-10%, gelatine 1- 10%, additives 0.1-15%, silver halides 0.05 - 1 %.
- Kích thước: 20x25 cm (8 x 10 inch)
- Tương thích với máy in phim khô laser Konica - Drypro model 832
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001  hoặc EC. 
	Tấm
	15.000


Ghi chú:
- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).
1.3. Các yêu cầu khác
 - Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua. 
1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· [bookmark: _Hlk187068960](File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· [bookmark: _Hlk187068971](File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)
- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)
	- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:
	+ Hợp đồng;
	+ Biên bản nghiệm thu;
	+ Biên bản thanh lý;
	+ Hóa đơn GTGT
	+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)
- Hợp đồng tương tự 2…
3. (Folder 3) Kỹ thuật: 
- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):
+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa
+ Các cam kết
+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.
+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.
Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 

+ Nhà thầu cung cấp thông tin người phụ trách với các nội dung sau:
	Thông tin liên hệ

	Tên người phụ trách: 
	………………………………………………………

	Số điện thoại:
	………………………………………………………

	Email (cơ quan/ tổ chức): 
	………………………………………………………



· Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu
BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


...................., ngày.........tháng..........năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

· 

· Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau: 
BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU
	Yêu cầu E-HSMT
	Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT

	STT
	Tên phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu
	Quy cách đóng gói
	Tên, mã vật tư y tế theo quy định  (nếu có)
	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)
	Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp
	Phân loại TTBYT ngày cấp
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	

Hãng/ Nước chủ sở hữu
	


Đơn vị tính
	


Khối lượng dự thầu
	


Đặc tính thông số kỹ thuật
	


Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.
...................., ngày.........tháng..........năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC I
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành
Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị Y tế phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành giai đoạn 2026-2027 Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:
1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.
2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư
3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).
4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.
5. Thời hạn giao hàng: Sớm nhất trong vòng 24 giờ và chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ lúc đặt hàng. 
6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.
7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.
8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


